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BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHẦN A

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018
I. TÌNH HÌNH CHUNG (Tất cả các đơn vị)
1. Thuận lợi:

2. Hạn chế:
3. Nguyên nhân của hạn chế:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018; Nhà trường đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:
1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên, giáo viên, nhân viên. (Phòng TC-HC-TH)
1.1. Thực trạng đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên:
1.2. Công tác phát triển đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên, nhân viên:
2. Công tác đào tạo

2.1. Công tác phát triển ngành nghề đào tạo:(Phòng TS-ĐT)
2. 2. Công tác tuyển sinh: :(Phòng TS-ĐT)
2.3. Công tác phát triển quy mô đào tạo: :(Phòng TS-ĐT)
2.4. Công tác liên kết đào tạo trong nước: :(Phòng TS-ĐT)
2.5. Hoạt động giảng dạy và thực tập doanh nghiệp:

2.5.1. Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện của khoa: :(Các Khoa)
	STT
	Khoa
	Tốt
	Khá
	Trung bình


	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.5.2. Kết quả sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề của khoa, tổ chuyên môn: (Các Khoa)
2.5.3. Thao giảng cấp khoa : (Các Khoa) 
	STT
	Khoa
	Nhất
	Nhì
	Ba
	Khuyến khích
	Không đạt giải

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5.4. Tham gia Hội giảng cấp Thành phố:  (Phòng TS-ĐT)
2.5.5. Tổ chức Hội thi Học sinh sinh viên (HSSV) giỏi nghề cấp khoa và bồi dưỡng HSSV thi giỏi nghề, thi tay nghề các cấp.  (Phòng TS-ĐT + Các Khoa)
2.5.6. Tăng cường các điều kiện (phương tiện, thiết bị dạy học, …) nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của khoa: (Phòng TBVT + Các khoa)
Năm học 2017-2018 nhà trường đầu tư thiết bị phục vụ cho 02 khoa nghề gồm:

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Giá trị trang bị

	I.
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

	1
	Giàn khuấy sơn, cân, máy tính tra công thức sơn
	1
	             190,500,000   

	2
	Hệ thống hút bụi di động
	2
	                95,700,000   

	3
	Phòng sơn sấy xe du lịch
	1
	             309,400,000   

	4
	Máy hàn phủ khí sắt
	1
	                41,000,000   

	5
	Đèn sấy hồng ngoại sóng ngắn
	1
	             149,400,000   

	6
	Mô hình động cơ Hybrid
	4
	          1,120,880,000   

	7
	Bộ kéo nắn loại 10 tấn + xe chở
	1
	                45,580,000   

	8
	Tủ rửa súng sơn
	1
	                13,370,000   

	9
	Mô hình động cơ Commonrail Kia Bongo
	3
	             126,450,000   

	10
	Mô hình động cơ Honda Civic
	3
	             267,000,000   

	11
	Mô hình động cơ 2NZ
	4
	             356,280,000   

	12
	Mô hình điều khiển ghế tự động
	4
	             305,600,000   

	13
	Mô hình hệ thống chiếu sáng dùng bóng đèn Xeon
	2
	             155,040,000   

	14
	Mô hình hệ thống lái trợ lực bằng điện
	4
	             209,800,000   

	15
	Mô hình tổng thành hệ thống truyền lực trên ôto
	2
	             220,200,000   

	16
	Mô hình tổng thành xe ô tô Isuzu D-Max
	1
	             494,950,000   

	17
	Tủ dụng cụ
	20
	          1,634,000,000   

	18
	Tủ đựng dụng cụ sơn L100xW500xH1200
	1
	        9,650,000   

	19
	Màn hình Samsung 19inch
	2
	        5,830,000   

	20
	Hộp số Huyndai Accent
	1
	19,000,000

	21
	Mô hình mô phỏng nguyên lý hoạt động của bộ truyền bánh răng hành tinh của hộp số tự động Toyota A140F
	1
	15,000,000

	22
	Mô hình động cơ ô tô 3 xy lanh
	1
	15,000,000

	23
	Mô hình hệ thống chiếu sáng – hệ thống tín hiệu trên xe Huyndai Sonata 2010
	1
	23,300,000

	
	TỔNG CỘNG
	
	5,822,930,000

	II.
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

	1
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	2
	                69,012,000   

	2
	Mô hình kho bảo quản lạnh
	2
	             683,300,000   

	3
	Mô hình kho cấp đông
	1
	             421,626,000   

	4
	Máy lạnh 2 cục 2HP/220V
	2
	                34,166,000   

	5
	Máy lạnh âm trần 5HP/380V
	2
	                78,870,000   

	6
	Hệ thống điều hòa không khí ô tô
	1
	                49,349,000   

	7
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	1
	                58,600,000   

	8
	Mô hình máy đá viên
	1
	             443,647,000   

	9
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước Water Chiller
	1
	             244,352,000   

	10
	Mô hình băng truyền IQF
	1
	             460,278,000   

	11
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	5
	                56,100,000   

	12
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	5
	                72,000,000   

	13
	Tủ lạnh Inveter
	5
	                89,900,000   

	14
	Tủ lạnh side by side
	2
	             118,200,000   

	15
	Tủ đông thương nghiệp (tủ mát)
	4
	                49,600,000   

	
	TỔNG CỘNG
	
	2,929,000,000


2.5.7. Việc hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo đã có và xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo mới: (Phòng TS-ĐT + Các khoa)
2.5.8. Kết quả thực tập doanh nghiệp của giảng viên tại khoa:(Trung tâm QHDN + Các khoa)
	STT
	Khoa
	Số lượng GV hoàn thành/Tổng số GV của khoa 
	Tỷ lệ 

%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	

	Tổng cộng
	
	


2.5.9. Hoạt động của Hội đồng khoa (Các khoa)
2.6. Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV:

2.6.1. Kết quả học tập: (Chi tiết xem phụ lục….)(Phòng TS-ĐT)
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	

	Giỏi
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Trung bình yếu
	
	
	
	
	
	

	Yếu
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.6.2. Kết quả rèn luyện: (Chi tiết xem phụ lục …)(Phòng CTCT-HSSV)
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	

	Tốt
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	

	TB Khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Yếu
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.6.3. Kết quả thi tốt nghiệp: (Chi tiết xem phụ lục …)(Phòng TS-ĐT)
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	

	Giỏi
	
	

	Khá
	
	

	TB Khá
	
	

	Trung bình
	
	

	Tổng cộng
	
	


3. Công tác Học sinh sinh viên (HSSV) và tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp (Phòng CTCT-HSSV + Trung tâm QHDN)
3.1 Công tác quản lý HSSV và thực hiện các chế độ, chính sách cho HSSV
3.2. Công tác giới thiệu việc làm cho HSSV
4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng (Phòng KT – ĐBCL)
4.1. Công tác khảo thí

4.2. Công tác kiểm định chất lượng

4.3. Công tác đánh giá giảng viên, giáo viên

5. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (Phòng QLKH-HTQT)
5.1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
5.2. Công tác liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế

5.3. Công tác hội thảo khoa học cấp trường và cấp quốc tế

6. Công tác đầu tư phát triển: (Phòng TBVT + Phòng QTDV)
Năm học 2018-2019 nhà trường dự kiến đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Ghi chú

	I.
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1
	Hệ thống Server - Máy chủ DELL
- MAINBOARD DELL
- CHASSIS - 2x750W Power Supply
- PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
- CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)
  (2 CPU thực, 20 Core 40 threads)
- RAM 128GB (4 x 32GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs) 
  ( Nâng cấp tối đa: 384 GB )
- HDD 12TB Seagate® Enterprise 6Gb/s 7200 RPM 3.5in
- SSD 480G Intel® SSD 540s Series, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC
- Tray SAS/SATA 3.5 inch
- Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
	01 Bộ
	

	2
	Hệ thống phòng máy (Máy tính DELL (CPU: Core i7, 16GB RAM, 1TB HDD, LCD 17", Key, Mouse) & thiết bị kèm theo


	02 phòng
	

	3
	Hệ thống phòng máy (Máy tính DELL - Mainboard: Gigabyte Core i7-7700 3.80GHz. Bộ xử lý Intel Core (Core i7-7700HQ với 6M Cache, xung nhịp 2.8GHz  đạt mức tối đa 3,80GHz) - RAM Kingston 8GB, - Ổ cứng HDD 1TB, - Card màn hình: VGA GeForce GT730 2GB, - Bàn phím Mitsumi - Chuột Mitsumi - Màn hình Acer K202HQL 19.5 inches - Cài đặt Win10 Professional, CPU: Core i7, 16GB RAM, 1TB HDD, LCD 17", Key, Mouse) & thiết bị kèm theo


	04 phòng
	

	II
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG

	1
	Máy bằng 1 kim (Đài loan)
	20 Bộ
	

	2
	Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ (JUKI, thun)
	03 Bộ
	

	3
	Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ (JUKI, sơmi-quần tây)
	03 Bộ
	

	4
	Máy làm khuy
	03 Bộ
	

	III
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

	1
	Mô hình máy lạnh âm trần
	06 Bộ
	

	2
	Mô hình máy lạnh tủ đứng
	10 Bộ
	

	II.
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

	1
	Mô hình Màn hình Led & thiết bị kèm theo
	50 Mét
	                


6.1. Thực hiện đầu tư trang thiết bị máy móc:

6.2. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:
7. Việc thực hiện xây dựng Nhà trường thông minh (Phòng TC-HC-TH)
PHẦN B : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
1. Công tác chính trị tư tưởng: (Bộ phận Đảng vụ)
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:
2.1. Công tác đào tạo (Phòng TS-ĐT)
2.2. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng(Phòng KT – ĐBCL)
2.3. Công tác Học sinh sinh viên (Phòng CTCT-HSSV)
2.4. Công tác quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm (Trung tâm QHDN)
3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo: (Phòng TC-HC-TH + Phòng TS-ĐT)
4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên: (Phòng TC-HC-TH)
5. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất: (Phòng TBVT + Phòng QTDV)
Xã hội ngày càng phát triển, công nghiệp hóa hiện đại hóa, máy móc thiết bị dạy học được đầu tư mau lỗi thời, công tác đầu tư trang bị không theo kịp sự phát triển của công nghệ, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Nguồn kinh phí chưa đáp ứng đầu tư trang bị đồng bộ, còn nhỏ lẻ.

- Một số Trang thiết bị dạy học được đầu tư trước đây đã cũ, quá hạn sử dụng nên chưa đáp ứng tốt cho việc dạy và học theo phương pháp đổi mới hiện nay.

- Cơ sở vật chất tuy đầu tư nhiều nhưng mới chỉ đạt mức tối thiểu so với quy định nên việc sử dụng trang thiết bị dạy và học chưa đáp ứng nhu cầu của nhà trường.
6. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu, hợp tác quốc tế: (Phòng QLKH-HTQT)
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG


- Thành viên HĐKH;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, Thư ký HĐKH.
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